	……………….
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

……..Đơn vị …………...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201..


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG ….. 

(ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG PHỦ)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: ………………………….   

- Sinh ngày, tháng, năm: …/…/…..

Giới tính: ………….
- Quê quán: phường/xã………, quận/huyện ……, tỉnh/thành phố …….

- Trú quán: ……………………………………………………..

- Đơn vị công tác: ………………….., …………. Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ:


+ Đảng:……………………………….;


+ Chính quyền: ……………………………..

+ Đoàn thể: ………………………….
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………………..
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao (tính luôn chức vụ Đảng, đoàn thể, ghi chức danh chính quyền trước, chức danh đảng, đoàn thể sau)
 - …. (thời gian tính khen thưởng là 05 năm trở lên…………………………

…………………………………………………………………………………

Ví dụ: 

- Với vai trò Giám đốc Sở…… ………, bản thân đã lãnh đạo và chỉ đạo trong công tác……………… (nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) ………………... 

Ghi chú: Lãnh đạo là Giám đốc (Phó Giám đốc), Trưởng phòng (Phó Trưởng phòng), Bí thư (Phó Bí thư Đảng ủy), Chủ tịch (Phó Chủ tịch), Trưởng ban (Phó Trưởng ban),…..

Nếu trong thời gian tính khen thưởng luân chuyển nhiều chức vụ thì ghi rõ thời gian giữ từng chức vụ

Ví dụ: - Từ …đến ….với vai trò là Trưởng phòng…..

           -  Từ …đến ….với vai trò là Phó Giám đốc…..

2. Thành tích đạt được:

2.1. Thành tích của tập thể ………………….:

Trong những năm qua, tập thể cán bộ - nhân viên ………(tên đơn vị)……….. đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả như sau:
Ví dụ: Nếu là doanh nghiệp thì phải có bảng số liệu sau

ĐVT: triệu đồng
	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	Tổng tài sản ngắn hạn 
	
	
	
	
	

	Tổng tài sản dài hạn 
	
	
	
	
	

	Nguồn vốn
	
	
	
	
	

	Tổng doanh thu
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	
	
	

	Các khoản nộp ngân sách
	
	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	
	

	Tỉ suất lợi nhuận/vốn 
	
	
	
	
	

	Đầu tư tái sản xuất
	
	
	
	
	

	Thu nhập bình quân/tháng
	
	
	
	
	

	Đóng góp phúc lợi xã hội
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHXH đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHYT đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Thực hiện BHTN đối với NLĐ
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học
	
	
	
	
	


Công ty đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn. Công ty không thuộc kiểm toán theo luật của nhà nước; Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và bảo vệ tuyệt đối an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

Ví dụ: nếu Phường thì phải có bảng số liệu, như sau:

	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	Tổng thu ngân sách NN (tỷ đồng)
	
	
	
	
	

	Nộp thuế (tỷ đồng)
	
	
	
	
	

	Giải quyết việc làm (người/ %)
	
	
	
	
	

	Đào tạo nghề (người/%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí Thành phố (hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên
	
	
	
	
	

	Hiến máu nhân đạo
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (%)
	
	
	
	
	


	Tỷ lệ trẻ hoàn thành bậc Tiểu học (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ trẻ tốt nghiệp THCS (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hoàn trả hồ sơ (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ hài lòng của khách hàng (%)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo các loại (%)
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	


Ví dụ: nếu Bệnh viện thì phải có bảng số liệu, như sau:

	Nội dung
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	Số lượt khám
	
	
	
	
	

	Điều trị Nội trú
	
	
	
	
	

	Điều trị Ngoại trú
	
	
	
	
	

	Thu viện phí và dịch vụ 
	
	
	
	
	

	Chi thanh toán cho cá nhân 
	
	
	
	
	

	Các khoản nộp ngân sách Thuế TNDN
	
	
	
	
	

	Thu nhập bình quân người/tháng
	
	
	
	
	

	Trích nộp phúc lợi tập thể cho CB-NV (quỷ KT – PL)
	
	
	
	
	

	Đóng góp công tác xã hội từ thiện 
	
	
	
	
	

	Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với NLĐ (17%)
	
	
	
	
	

	Số lượng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	


Nếu là các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm, …) thì nên ghi bảng số liệu thể hiện rõ con số kết quả thực hiện theo nhiệm vụ chuyên môn được giao)
(Nêu ngắn gọn thành tích tiêu biểu của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ…………………..)

2.2. Thành tích của cá nhân:

Trong những năm qua, bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a. Với vai trò là Giám đốc (Phó Giám đốc), Trưởng phòng (Phó Trưởng phòng), Bí thư (Phó Bí thư Đảng ủy), Chủ tịch (Phó Chủ tịch), Trưởng ban (Phó Trưởng ban),…..

- Trong quá trình quản lý, bản thân đã…………………………….. (nêu tên nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được …) 
(Ví dụ: cấp Trưởng: ghi Bản thân đã …Tham mưu ………Chỉ đạo …... tổ chức triển khai/thực hiện ……. )

(Ví dụ: cấp Phó: ghi Bản thân đã …Tham mưu ………Phối hợp …... tổ chức triển khai/thực hiện …… hoặc trực tiếp thực hiện. )

Ví dụ: 

- Trong công tác phát triển chuyên môn: bản thân đã ……………………….

- Trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: bản thân đã ………….  

- Trong công tác khoa học kỹ thuật: bản thân ……………………..

- Trong công tác hợp tác trong nước, quốc tế: bản thân đã……………….. )

- Trong công tác quản lý tài chính: bản thân đã…………………..

b. Với vai trò là Bí thư (Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đảng ủy/Chi bộ):

- ……………….. nêu ngắn gọn hoạt động chung của Đảng bộ/Chi bộ ……… 
- Kết quả: Đảng bộ ………… đạt danh hiệu …

(nêu nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ…) 
Tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động. Công đoàn và Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao liên tục nhiều năm. Kết quả, Công đoàn đạt “Công đoàn xuất sắc vững mạnh” liên tục nhiều năm liền và Đoàn Thanh niên liên tục nhiều năm liền đoạt các danh hiệu “vững mạnh xuất sắc”.

c. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, lối sống:

Bản thân luôn vận động CBVC - NLĐ và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

Bản thân có phẩm chất, đạo đức lối sống  giản dị, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu mưu lợi cá nhân; không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Có tinh thần giữ gìn đoàn kết nội bộ, thẳng thắn nêu chính kiến trong các cuộc họp, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, bản thân, gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

d. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học:

Trong những năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các giải pháp sáng tạo đã đề xuất như sau:

1. Sáng kiến 1: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ”. 
- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến có phạm vui ảnh hưởng cấp quận (TP), được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận (TP) công nhận tại Quyết định số …../QĐ-UBND….. ngày ….. tháng …. năm….. .

2. Sáng kiến 2: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ”. 
...............

Tương tự, như sáng kiến 1
Ghi chú:

- Huân chương: Huân 3 (2 sáng kiến phạm vi ảnh hưởng cấp TP); Huân 2 (3 sáng kiến phạm vi ảnh hưởng cấp TP); Huân 1 (4 sáng kiến đạt hiệu quả và kết quả ảnh hưởng trong phạm vi cấp toàn quốc;
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 05 Sáng kiến phải đạt hiệu quả và kết quả ảnh hưởng trong phạm vi cấp cơ sở (quận/huyện, Tổng công ty, ….);
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Tập thể:

1.1. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	20...
	Huân chương Lao động hạng ….
	Quyết định số .../QĐ-CTN ngày .../../20... của Chủ tịch nước
(nêu thành tích đạt được)

	20..
	Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ
	Quyết định số ..../QĐ-TTg ngày .../../20…. của Thủ tướng Chính Phủ
(nêu thành tích đạt được)

	20…
	Bằng khen
	Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/../20…. của UBND Thành phố
(nêu thành tích đạt được)


1.2. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2014
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-BYT  ngày .../.../2015 của Bộ Y tế

	2015
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày .../.../2016 của của UBND Thành phố

	2013
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2014 của UBND Thành phố.

	…
	
	

	2018
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2019 của UBND Thành phố.


2. Cá nhân:

2.1. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	20...
	Huân chương Lao động hạng ….
	Quyết định số .../QĐ-CTN ngày .../..//20... của Chủ tịch nước
(nêu thành tích đạt được)

	20…
	Bằng khen
	Quyết định số …/QĐ-TTg  ngày …/…/20… của Thủ tướng Chính phủ
(nêu thành tích đạt được)

	2011
	Bằng khen
	Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày .../.../2012 của UBND Thành phố
(nêu thành tích đạt được)

	…
	…
	…

	2018
	Bằng khen 
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ../.../20194 của UBND Thành phố


2.2. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2011
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ../.../2012 của UBND Thành phố

	201..
	Chiến sĩ thi đua cấp thành phố
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ../.../201.. của UBND Thành phố

	2011
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/2012 của UBND ……………

	…
	…
	…

	2018
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/2019 của UBND của ……..………

	Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu nổi bật nêu trên, (tên cá nhân) đã được (Thủ trưởng đơn vị) đánh giá, công nhận là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục từ năm…..đến năm……

Căn cứ tại điểm… khoản…. Điều….Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng (danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng).

Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc nêu trên trong … năm qua, kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét, đề nghị Chỉ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ (xét và đề nghị Chủ tịch Nước) tặng  (danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng)./.


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH



	

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN


Ông/bà ………………….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

trong những năm qua, có nhiều sáng kiến được tổ chức thực hiện 

và mang lại hiệu quả thiết thực.

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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